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1 M-1 Nguyễn Văn Chung 12/02/1993 Nam SXCT 90800008 Lao động CBT Khám sức khỏe

2 M-2 Đàng Văn Chiều 15/01/1991 Nam SXCT 91203609 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Tấn Đạt 22/06/2002 Nam SXCT 91231205 Long An Không khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Quốc Cường 28/03/2000 Nam SXCT 91210656 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Đỗ Văn Quảng 14/09/1991 Nam SXCT 50100566 Hà Nội Không khám sức khỏe

6 M-6 Linh Mạnh Đại 22/01/1988 Nam SXCT 90900492 Lao động CBT Khám sức khỏe

7 M-7 Đặng Văn Đức 17/03/1992 Nam SXCT 91208956 Ninh Bình Không khám sức khỏe

8 M-8 Ngô Trần Anh Khoa 03/05/1997 Nam SXCT 91232764 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

9 M-9 Bùi Văn Đạt 01/02/1997 Nam SXCT 91204326 Phú Thọ Không khám sức khỏe

10 M-10 Đỗ Văn Chỉnh 24/05/1987 Nam SXCT 91203303 Lào Cai Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Đức Nghĩa 12/02/1999 Nam SXCT 50104239 Phú Thọ Không khám sức khỏe

12 M-12 Lê Xuân Chung 06/08/1986 Nam SXCT 90410064 Lao động CBT Khám sức khỏe

13 M-13 Trần Hợp Cường 13/09/1991 Nam SXCT 91210509 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Đặng Hoàng Ngay 05/10/1983 Nam SXCT 10034154 Tây Ninh Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Minh Định 23/03/1995 Nam SXCT 91230919 Đồng Nai Không khám sức khỏe

16 M-16 Đặng Đình Nghĩa 03/08/1999 Nam SXCT 91211331 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Phạm Văn Xa 20/03/2000 Nam SXCT 50112569 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Đỗ Quang Linh 29/10/1997 Nam SXCT 91209020 Ninh Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Hoàng Văn Lực 10/06/1999 Nam SXCT 91209052 Ninh Bình Không khám sức khỏe

20 M-20 Lê Văn Linh 16/11/1993 Nam SXCT 91210504 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Đức Hiệp 10/05/1984 Nam SXCT 91206404 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

22 M-22
Lê Trịnh Bỉnh 

Khiêm
20/05/1997 Nam SXCT 91230908 Đồng Nai Không khám sức khỏe

23 M-23
Nguyễn Ngọc 

Trường An
04/08/1995 Nam SXCT 91230926 Đồng Nai Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Bá Bảo 01/10/1995 Nam SXCT 50116471 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Hà Công Chiến 14/09/2001 Nam SXCT 91204349 Phú Thọ Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Gia Linh 07/06/1998 Nam SXCT 91206417 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

27 M-27 Phạm Bá Chương 10/02/1981 Nam SXCT 90410267 Lao động CBT Khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Hà Bắc 20/08/2000 Nam SXCT 50116104 Nghệ An Khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Mạnh Hùng 28/12/1997 Nam SXCT 50104270 Phú Thọ Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Minh Đức 10/10/1997 Nam SXCT 50104268 Phú Thọ Không khám sức khỏe
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31 M-31 Trần Minh Việt 07/07/2001 Nam SXCT 50116122 Nghệ An Không khám sức khỏe

32 M-32 Đỗ Đức Công 20/10/1986 Nam SXCT 91207707 Nam Định Không khám sức khỏe

33 M-33 Lê Anh Tuấn 20/11/1991 Nam SXCT 91210435 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Chí Hiếu 20/07/2001 Nam SXCT 50118772 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 M-35 Hoàng Văn Siêu 01/01/1984 Nam SXCT 10027414 Quảng Trị Không khám sức khỏe

36 M-36 Lê Trọng Tài 18/04/1992 Nam SXCT 90900629 Lao động CBT Khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Hành 27/08/2001 Nam SXCT 50116328 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Văn Biên 20/03/2001 Nam SXCT 50103627 Thái Nguyên Khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Văn Thục 12/04/1995 Nam SXCT 91201277 Hải Dương Không khám sức khỏe

40 M-40 Vương Đình Nguyễn 25/07/1999 Nam SXCT 91200093 Hà Nội Không khám sức khỏe

41 M-41 Lê Minh Tuấn 02/09/2000 Nam SXCT 50120435 Quảng Trị Khám sức khỏe

42 M-42 Phạm Văn Thuận 16/03/1989 Nam SXCT 91209122 Ninh Bình Không khám sức khỏe

43 M-43 Dương Đình Đường 14/10/2002 Nam SXCT 91200256 Hà Nội Không khám sức khỏe

44 M-44 Lê Quang Vũ 08/05/2000 Nam SXCT 91226803 Phú Yên Không khám sức khỏe

45 M-45 Đỗ Nhất 29/04/2002 Nam SXCT 91211596 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Trần Hồng Quân 08/09/1991 Nam SXCT 90900738 Lao động CBT Khám sức khỏe

47 M-47 Ngô Gia Phong 21/09/2002 Nam SXCT 91208951 Ninh Bình Không khám sức khỏe

48 M-48 Ngô Văn Dũng 16/04/1992 Nam SXCT 91201173 Hải Dương Không khám sức khỏe

49 M-49 Nông Phúc Thảo 14/06/1984 Nam SXCT 50122982 Gia Lai Không khám sức khỏe

50 M-50 Trần Duy Tuấn 17/10/1998 Nam SXCT 50100596 Hà Nội Không khám sức khỏe

51 M-51 Trịnh Văn Minh 25/06/2001 Nam SXCT 50100413 Hà Nội Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Văn Lâm 21/01/1995 Nam SXCT 91203614 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

53 M-53 Bành Xuân Dương 26/01/1998 Nam SXCT 91215205 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Bùi Khởi 19/02/1999 Nam SXCT 91232394 Cần Thơ Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Văn Hiền 12/01/1997 Nam SXCT 50120282 Quảng Trị Khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Huy Hoàng 04/07/1999 Nam SXCT 91207704 Nam Định Không khám sức khỏe

57 M-57 Trần Quốc Hải 25/02/1999 Nam SXCT 50116492 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Văn Đắc 30/03/1990 Nam SXCT 91209092 Ninh Bình Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Văn Hảo 28/08/1990 Nam SXCT 91204347 Phú Thọ Không khám sức khỏe

60 M-60 Phan Văn Tường 22/03/2002 Nam SXCT 91203978 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

61 M-61 Trần Hữu Hùng 07/07/1989 Nam SXCT 91210409 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Trần Ngọc Chiều 15/08/1996 Nam SXCT 91209017 Ninh Bình Không khám sức khỏe

63 M-63 Lê Hữu Khánh 18/07/2001 Nam SXCT 91210501 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



64 M-64 Vương Văn Sơn 07/12/1998 Nam SXCT 50100894 Hà Nội Không khám sức khỏe

65 M-65 Lê Vũ Hùng 05/10/1998 Nam SXCT 91210336 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-66 Trần Trung Kiên 02/05/1998 Nam SXCT 91200315 Hà Nội Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Văn Quỳnh 20/08/1983 Nam SXCT 50107282 Hà Nam Không khám sức khỏe

68 M-68 Đinh Văn Thủy 13/07/1990 Nam SXCT 50103722 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

69 M-69 Nguyễn Văn Kiên 25/10/1991 Nam SXCT 91210363 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Lê Kim Nhân 12/10/1988 Nam SXCT 91210636 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Đình Chiến 24/09/1992 Nam SXCT 50100588 Hà Nội Không khám sức khỏe

72 M-72 Phan Hữu Quý 14/07/1993 Nam SXCT 90900529 Lao động CBT Khám sức khỏe

73 M-74 Lê Thế Tuấn 09/08/1990 Nam SXCT 50113992 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-75 Đỗ Hữu Hiếu 14/03/1997 Nam SXCT 91208962 Ninh Bình Không khám sức khỏe

75 M-76 Trần Đăng Minh 17/04/2000 Nam SXCT 91211610 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-77 Đỗ Minh Thu 26/04/1988 Nam SXCT 90400249 Lao động CBT Khám sức khỏe

77 M-78 Trần Nhật Tân 27/02/1998 Nam SXCT 91203937 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

78 M-79 Trần Trường Duy 19/07/2002 Nam SXCT 91232067 Kiên Giang Không khám sức khỏe

79 M-80 Trịnh Ngọc Dương 20/01/1999 Nam SXCT 50116158 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-81 Nguyễn Thế Cường 23/09/2000 Nam SXCT 50112675 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-82 Nguyễn Văn Dương 13/11/1994 Nam SXCT 50113833 Thanh Hóa Khám sức khỏe

82 M-83 Vũ Minh Vương 25/09/1997 Nam SXCT 91206844 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

83 M-84 Đoàn Quang Thọ 12/02/2003 Nam SXCT 91211316 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-85 Hoàng Văn Cương 04/10/1992 Nam SXCT 91203403 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

85 M-87 Phùng Trung Hậu 06/03/1988 Nam SXCT 90400060 Lao động CBT Khám sức khỏe

86 M-88 Trương Việt Đoàn 01/01/1987 Nam SXCT 90420044 Lao động CBT Khám sức khỏe

87 M-89 Nguyễn Danh Tuyền 22/05/1987 Nam SXCT 50100604 Hà Nội Không khám sức khỏe

88 M-90 Phạm Đình Cường 10/10/2000 Nam SXCT 50116096 Nghệ An Không khám sức khỏe

89 M-91 Nguyễn Văn Đô 04/03/1987 Nam SXCT 50111446 Ninh Bình Không khám sức khỏe

90 M-92 Trương Công Toàn 01/01/1986 Nam SXCT 91231203 Long An Không khám sức khỏe

91 M-93 Lê Văn Hai 20/11/1985 Nam SXCT 90410262 Lao động CBT Khám sức khỏe

92 M-94 Nguyễn Viết Cường 16/07/1986 Nam SXCT 90810034 Lao động CBT Khám sức khỏe

93 M-95 Phạm Thế Quý 22/03/1986 Nam SXCT 91230016 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

94 M-96 Nguyễn Khắc Hoà 08/09/1992 Nam SXCT 91206425 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

95 M-97 Vũ Thị Oanh 19/08/1996 Nữ SXCT 10021182 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 M-98 Vũ Đạt 01/01/1998 Nam SXCT 91206518 Bắc Ninh Không khám sức khỏe



97 M-99 Nguyễn Văn Tuyền 01/12/1985 Nam SXCT 90400368 Lao động CBT Khám sức khỏe

98 M-100 Đặng Minh Tân 28/09/2003 Nam SXCT 91208925 Ninh Bình Không khám sức khỏe

99 M-101 Lê Văn Hải 15/03/2001 Nam SXCT 91208928 Ninh Bình Không khám sức khỏe

100 M-102 Lê Bá Dũng 20/09/1998 Nam SXCT 91211633 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-103 Đào Xuân Mạnh 10/12/1991 Nam SXCT 50113652 Thanh Hóa Khám sức khỏe

102 M-104 Lương Tấn Đạt 27/12/2002 Nam SXCT 91208912 Ninh Bình Không khám sức khỏe

103 M-105 Cao Xuân Linh 03/09/1993 Nam SXCT 91231110 BR-VT Không khám sức khỏe

104 M-106 Nguyễn Gia Phúc 12/07/1994 Nam SXCT 91231301 Đồng Tháp Không khám sức khỏe

105 M-108 Vũ Quốc Khánh 26/11/2001 Nam SXCT 91210649 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-109 Nguyễn Văn Thịnh 22/01/1998 Nam SXCT 91203604 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

107 M-110 Nguyễn Hoàng Tri 12/03/1984 Nam SXCT 91231991 Bến Tre Không khám sức khỏe

108 M-111 Nguyễn Xuân Vinh 08/10/2000 Nam SXCT 91231206 Long An Không khám sức khỏe

109 M-112 Mai Xuân Định 14/04/2001 Nam SXCT 91210382 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-113 Hoàng Thị Oanh 08/11/1985 Nữ SXCT 90900372 Lao động CBT Khám sức khỏe

111 M-114 Nguyễn Văn Thiện 16/10/1999 Nam SXCT 50113271 Thanh Hóa Khám sức khỏe

112 M-115 Đỗ Văn Quý 21/05/1996 Nam SXCT 91207542 Nam Định Không khám sức khỏe

113 M-116 Trần Xuân Thiện 10/02/2000 Nam SXCT 91207719 Nam Định Không khám sức khỏe

114 M-117 Đặng Quang Tuân 20/10/1989 Nam SXCT 50104318 Phú Thọ Không khám sức khỏe

115 M-118 Nguyễn Đình Định 21/04/2001 Nam SXCT 50100456 Hà Nội Không khám sức khỏe

116 M-119 Nguyễn Xuân Tứ 25/08/2001 Nam SXCT 50100500 Hà Nội Không khám sức khỏe

117 M-120 Trần Thị Sài 28/01/1998 Nữ SXCT 10013299 Bắc Giang Không khám sức khỏe

118 M-121 Bùi Văn Thế 07/05/2003 Nam SXCT 91209113 Ninh Bình Không khám sức khỏe

119 M-122 Nguyễn Thanh Tùng 23/05/2003 Nam SXCT 91209116 Ninh Bình Không khám sức khỏe

120 M-123 Phạm Bá An 02/07/2001 Nam SXCT 50116464 Nghệ An Khám sức khỏe

121 M-124 Hà Mỹ Ngọc 28/11/2001 Nữ SXCT 50108214 Hải Phòng Không khám sức khỏe

122 M-125 Nguyễn Văn Thân 11/05/1990 Nam SXCT 90410200 Lao động CBT Khám sức khỏe

123 M-126 Đỗ Thành Nhiên 26/04/1999 Nam SXCT 50108212 Hải Phòng Khám sức khỏe

124 M-127 Nguyễn Tiến Thanh 12/09/1984 Nam SXCT 91204340 Phú Thọ Không khám sức khỏe

125 M-128 Đỗ Duy Khánh 30/07/1994 Nam SXCT 91209019 Ninh Bình Không khám sức khỏe

126 M-129 Lê Bá Quyên 26/02/1997 Nam SXCT 91210644 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-130 Vũ Văn Đạt 06/02/1998 Nam SXCT 91207702 Nam Định Không khám sức khỏe

128 M-131 Nguyễn Việt Hùng 29/10/1997 Nam SXCT 91206507 Bắc Ninh Không khám sức khỏe



129 M-132 Vũ Lê Huân 04/02/1987 Nam SXCT 90810178 Lao động CBT Khám sức khỏe

130 M-133 Trần Thị Loan 24/04/1996 Nữ SXCT 10021090 Nghệ An Không khám sức khỏe

131 M-134 Trịnh Văn Lực 15/08/1997 Nam SXCT 91210480 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-135 Vũ Bá Minh 29/05/1989 Nam SXCT 91206515 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

133 M-136 Nguyễn Gia Hùng 19/12/2001 Nam SXCT 91200073 Hà Nội Không khám sức khỏe

134 M-137 Lường Khắc Bình 17/04/2001 Nam SXCT 91210948 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

135 M-138 Nguyễn Thắng Thế 07/06/1983 Nam SXCT 90900732 Lao động CBT Khám sức khỏe

136 M-139 Vũ Văn Cường 08/01/1998 Nam SXCT 50113546 Thanh Hóa Khám sức khỏe

137 M-140 Nguyễn Minh Thắng 09/08/2001 Nam SXCT 50100410 Hà Nội Khám sức khỏe

138 M-141 Nguyễn Quốc Huy 12/04/2003 Nam SXCT 91232384 Cần Thơ Không khám sức khỏe

139 M-142 Nguyễn Tấn Phát 21/05/2003 Nam SXCT 91232383 Cần Thơ Không khám sức khỏe

140 M-143 Đào Văn Quân 02/10/1997 Nam SXCT 91203965 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

141 M-144 Nguyễn Hoàng Sơn 29/04/1986 Nam SXCT 91232560 Trà Vinh Không khám sức khỏe

142 M-146 Phạm Văn Bằng 15/08/1993 Nam SXCT 91209012 Ninh Bình Không khám sức khỏe

143 M-147 Đỗ Văn Tiến 22/10/1996 Nam SXCT 91209015 Ninh Bình Không khám sức khỏe

144 M-148 Nguyễn Trí Tuệ 12/06/2003 Nam SXCT 91209060 Ninh Bình Không khám sức khỏe

145 M-149 Lê Viết Tự 03/07/1995 Nam SXCT 50112762 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-150 Lê Văn Ngọc 26/06/1983 Nam SXCT 50113189 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-151 Phạm Quốc Phúc 31/05/2001 Nam SXCT 91206804 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

148 M-152
Nguyễn Thanh 

Phong
17/02/1999 Nam SXCT 91231990 Bến Tre Không khám sức khỏe

149 M-153 Cao Văn Dũng 24/06/1995 Nam SXCT 91200063 Hà Nội Không khám sức khỏe

150 M-154 Lê Văn Quyền 08/02/1993 Nam SXCT 91210411 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

151 M-155 Chu Trọng Thủy 18/09/1993 Nam SXCT 50112677 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

152 M-156 Lê Thành Trung 25/05/1994 Nam SXCT 50104083 Phú Thọ Không khám sức khỏe

153 M-157 Nguyễn Văn Tuyên 22/12/1985 Nam SXCT 91206508 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

154 M-158 Trần Văn Hiệp 12/04/1987 Nam SXCT 91200838 Hải Phòng Không khám sức khỏe

155 M-159 Nguyễn Văn Dũng 08/05/1987 Nam SXCT 90410249 Lao động CBT Khám sức khỏe

156 M-160 Nguyễn Bá Diễn 24/09/1991 Nam SXCT 91200875 Hải Phòng Không khám sức khỏe

157 M-161 Lưu Văn Tuấn 22/04/1999 Nam SXCT 50110069 Nam Định Không khám sức khỏe



158 M-162 Đặng Văn Văn 16/11/2001 Nam SXCT 50112471 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-163 Hà Văn Đức 24/07/2000 Nam SXCT 91204301 Phú Thọ Không khám sức khỏe

160 M-164 Lê Duy Trường 10/09/1996 Nam SXCT 91210098 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

161 M-165 Trịnh Văn Đạt 11/12/1998 Nam SXCT 91210494 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

162 M-166 Lê Sỹ Hiền 15/12/1996 Nam SXCT 91210658 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

163 M-167 Lê Hữu Thái 12/05/1984 Nam SXCT 50104300 Phú Thọ Không khám sức khỏe

164 M-168 Dương Văn Thắng 11/01/1993 Nam SXCT 90900147 Lao động CBT Khám sức khỏe

165 M-169 Dương Đình Cường 23/08/2001 Nam SXCT 91210648 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 M-170 Vương Xuân Việt 24/08/1994 Nam SXCT 91200052 Hà Nội Không khám sức khỏe

167 M-171 Nguyễn Hữu Phúc 01/10/2000 Nam SXCT 91204352 Phú Thọ Không khám sức khỏe

168 M-172 Mai Quang Toàn 01/05/2000 Nam SXCT 91200301 Hà Nội Không khám sức khỏe

169 M-173 Đỗ Quang Thành 27/09/1997 Nam SXCT 91202668 Hà Nam Không khám sức khỏe

170 M-174 Hà Thị Thùy Linh 22/02/2000 Nữ SXCT 50104238 Phú Thọ Khám sức khỏe

171 M-175 Lê Văn Trình 04/08/1998 Nam SXCT 91211619 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

172 M-176 Hoàng Minh Đức 28/08/2000 Nam SXCT 91211271 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

173 M-177 Đào Khả Thắng 13/11/2001 Nam SXCT 50112532 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

174 M-178 Phan Thanh Uy 10/09/2001 Nam SXCT 50112244 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

175 M-179 Đào Xuân Hiếu 20/04/1987 Nam SXCT 90800370 Lao động CBT Khám sức khỏe

176 M-180 Vũ Văn Trường 11/08/1981 Nam SXCT 50108805 Hải Dương Không khám sức khỏe

177 M-181 Hoàng Văn Khiếu 10/01/1989 Nam SXCT 50113232 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

178 M-182 Nguyễn Văn Phương 18/02/1990 Nam SXCT 50104196 Phú Thọ Không khám sức khỏe

179 M-183 Đào Công Thắng 14/10/2000 Nam SXCT 91210493 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

180 M-184 Đào Xuân Chiến 14/05/1999 Nam SXCT 91230611 Bình Phước Không khám sức khỏe

181 M-185 Đào Văn Sơn 13/05/1990 Nam SXCT 50111166 Ninh Bình Không khám sức khỏe

182 M-186 Nguyễn Thanh Long 19/01/2000 Nam SXCT 91210242 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

183 M-187 Trần Văn Vàng 04/12/1989 Nam SXCT 91206429 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

184 M-188
Trương Xuân 

Trường
16/03/1994 Nam SXCT 50741057 Đắk Nông Khám sức khỏe

185 M-189 Hoàng Hữu Tuấn 22/09/1990 Nam SXCT 50112545 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



186 M-190 Trần Văn Nhân 02/02/1999 Nam SXCT 50120348 Quảng Trị Khám sức khỏe

187 M-191 Hoàng Huy Dũng 13/01/2003 Nam SXCT 91211402 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

188 M-192 Nguyễn Hoàng Sơn 01/12/2001 Nam SXCT 91210491 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

189 M-193 Nguyễn Văn Anh 09/05/1997 Nam SXCT 50100608 Hà Nội Không khám sức khỏe

190 M-194 Chung Gia Linh 02/02/2002 Nam SXCT 91232862 Cà Mau Không khám sức khỏe

191 M-195 Lê Doãn Anh 18/09/2001 Nam SXCT 91211179 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

192 M-196 Nguyễn Đình Minh 07/06/1989 Nam SXCT 90410173 Lao động CBT Khám sức khỏe

193 M-197 Bùi Mạnh Hiếu 08/10/1993 Nam SXCT 50104139 Phú Thọ Không khám sức khỏe

194 M-198 Nguyễn Tấn Hiển 28/10/1983 Nam SXCT 91230722 Tây Ninh Không khám sức khỏe

195 M-199 Đỗ Như Tuần 28/09/2000 Nam SXCT 50104224 Phú Thọ Không khám sức khỏe

196 M-200 Vũ Văn Nam 02/07/2000 Nam SXCT 50105221 Bắc Giang Không khám sức khỏe

197 M-201 Trịnh Công Minh 26/08/1998 Nam SXCT 91210229 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

198 M-202 Trần Văn Vũ 26/06/1996 Nam SXCT 91209013 Ninh Bình Không khám sức khỏe

199 M-203 Nguyễn Trung Hiếu 26/06/2003 Nam SXCT 91200353 Hà Nội Không khám sức khỏe

200 M-204 Trần Văn Định 03/02/1986 Nam SXCT 50112262 Thanh Hóa Khám sức khỏe

201 M-205 Vũ Văn Bình 21/08/1995 Nam SXCT 50126608 Đồng Nai Không khám sức khỏe

202 M-206 Nguyễn Văn Mong 20/05/1996 Nam SXCT 91211301 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

203 M-207 Đỗ Văn Thành 09/09/2002 Nam SXCT 91210496 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

204 M-208 Nguyễn Duy Vũ 17/11/2002 Nam SXCT 91210541 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

205 M-209 Trần Văn Tưởng 08/08/1988 Nam SXCT 91210238 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

206 M-210 Lê Đình Thanh 21/02/2000 Nam SXCT 91230924 Đồng Nai Không khám sức khỏe

207 M-211 Nguyễn Đức Doãn 22/06/1998 Nam SXCT 91203613 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

208 M-212 Nguyễn Trung Kiên 03/11/1982 Nam SXCT 50100414 Hà Nội Không khám sức khỏe

209 M-213 Hà Trọng Quỳnh 20/11/1995 Nam SXCT 91204298 Phú Thọ Không khám sức khỏe

210 F-1 Nguyễn Văn Vinh 24/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803582 Quảng Bình Không khám sức khỏe

211 F-2 Phạm Văn Tài 18/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803600 Quảng Bình Không khám sức khỏe



212 F-3 Trần Đình Tuấn 08/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781620 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

213 F-4 Nguyễn Văn Ngân 06/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50781031 Nghệ An Khám sức khỏe

214 F-6 Đỗ Tuấn Thành 07/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50800908 Thanh Hóa Khám sức khỏe

215 F-7 Phan Đình Tú 12/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50803334 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

216 F-8 Trương Văn Chí 02/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50803591 Quảng Bình Không khám sức khỏe

217 F-9 Nguyễn Văn Nam 01/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50801534 Nghệ An Không khám sức khỏe

218 F-10 Nguyễn Văn Dũng 10/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50800787 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

219 F-11 Trương Văn Đức 14/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50802478 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

220 F-12 Phạm Quốc Nhật 20/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50804498 Quảng Trị Không khám sức khỏe

221 F-13 Võ Quang Trường 03/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50781728 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

222 F-14 Nguyễn Văn Thủy 16/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50802479 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

223 F-15 Phạm Trọng Hòa 20/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803293 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

224 F-16 Đặng Quốc Anh 10/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50802707 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

225 F-17 Nguyễn Ngọc Linh 08/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803947 Quảng Bình Không khám sức khỏe

226 F-18 Nguyễn Tiến Dũng 19/03/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802959 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

227 F-19 Trần Xuân Trường 19/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50804461 Quảng Trị Không khám sức khỏe

228 F-20 Võ Văn Nhật 12/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802459 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

229 F-21 Nguyễn Văn Nghiệp 01/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803730 Quảng Bình Không khám sức khỏe

230 F-22 Phạm Văn Hưởng 17/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50802593 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

231 F-23 Lê Văn Pháp 16/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50780310 Thanh Hóa Khám sức khỏe

232 F-24 Lê Hoài Sơn 12/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50782873 Quảng Trị Không khám sức khỏe

233 F-25 Lữ Văn Thường 23/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50801038 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

234 F-26 Trương Văn Thuận 12/09/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50801633 Nghệ An Khám sức khỏe

235 F-27 Trần Văn Đạt 03/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50800726 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

236 F-28 Đặng Ngọc Chính 25/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50802496 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

237 F-29 Đỗ Minh Tuấn 20/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50800012 Hải Phòng Không khám sức khỏe



238 F-30 Huỳnh Quang Vinh 25/06/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50803667 Quảng Bình Không khám sức khỏe

239 F-31 Hoàng Văn Hà 20/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50803686 Quảng Bình Không khám sức khỏe

240 F-32 Hoàng Văn Hảo 20/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50802893 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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